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CHƯƠNG 16 

 

CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH 

 

(Bản dịch không chính thức của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công 

Thương) 
 

  

Win8.1 VS10 X64
Typewriter
*Bản dịch này chuyển từ bản dịch Chương 16 của TPP, do CPTPP giữ nguyên nội dung Chương này của TPP (theo TTWTO-VCCI)
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CHƯƠNG 16 

 

CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH 

 

 

Điều 16.1: Luật    c c cơ  uan th c thi  ề cạnh tranh    h nh  i kinh d anh  hản cạnh 

tranh
1 

1.                                                                                       

                                                                                          

                ự                                               . C                          

                                                                                      

             ô                                  9  ă   999.  

2.                  ự                                                                   ơ   

                   ã     ổ          
2
.T                       ể          ữ     ễ    ừ 

                                                                          ễ    ừ            

         ự        ơ sở   í   s     ô            í    ô  . 

3.                                    ơ                         ự                           

gia ( ơ                         ).                             í   s      ự              

          ơ                                           ở             ô                      

    ự                . 

 

Điều 16.2: Thủ tục công bằng tr ng th c thi luật cạnh tranh
3
 

 .                                                                                       

                                                                                      :  

(a)             ô                                        ơ                         ; 

(b)     ơ          ý  ể         s          ;     

(c)     ơ          ý  ể                                                         ừ 

                       ể                                                        

                             í       s                                           

                       .       

                                                 
1
                               ỉ       P        6–  (Á             6.2        6.           6.4         

Bru-      -   -xa-lam). 
2
  ể  õ       ơ     ô             rong       2        ể       ô                            l    c          

                                  ơ                  ã     ổ                                                

            ý         . 
3
                               ỉ       P        6–  (Á             6.2        6.           6.4         

Bru-      -   -xa-lam). 
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C    ể                                         ơ          ý  ể                             

           ữ                 ồ :          ể                          ữ         í       

                      ô         ;                                                ;    

                ỏ                                        
4
. 

2.                                                     ă       ể                              

                   . N                             ô                             ể   ơ      

                                         ự                                                 

     ý. 

 .                                                                                       

                                                                                            

                                                         . C                          ồ  

                                    ồ                                         ể          

   sẽ               ẳ                                      .  

4.                                                                                      

                                                       ơ                                   

                                    ồ                   s   s                 s   s          

                                  ò                   ồ                          theo      

           .    

5.                        ơ                                                            

      ự          ô       sự                 ơ                                          . 

             ể           ơ              ự                  ò               ồ           

                    ý           ô                                              .  

 6. N    ơ                               ô            ô                                   

                                             ô         ơ                                   

ý                                  ô                                                   

                                             .      

7. T                     ơ                                      sự                        

                    ơ                                  ự    ơ sở       ý               ự  

  ễ                                                        
5
.  

8.                                       í                      ữ     ô                ơ 

                                                             ữ  í                             

        . T                 ơ                                       s               ý 

     s             ô                            ự                       ơ                     

                                                 
4
 T                                      ĩ                                           í   s                     

                                     . 
5
 K ô                        7      ể   ă                                           ể   ô    ồ   ý         

                                                      ể                            . 
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                                  ô                  ể                         ữ            

          ơ                                                            . 

9.                                ơ                                                    

                                                   ơ          ý  ể                        ơ 

                     ữ                              ý    ự                     s              

              . 

  

Điều 16.3: Quyền khởi kiện c  nhân
6 

1. Theo      í                 “        ở              ”                                 

                     ồ                 ă                                               

       ừ      ò               ồ                    ổ                                    s   

                                                                                    s       

 ơ                                                       . 

2. N                      ở                  sự  ổ s           ọ                ô       

                                             ô                                            

                          ự               ở                               .  

 . N             ô                                                                    

  ở                                                                                      

                                : 

(a)          ơ                            ở                                        

                                              ;    

(b)                     ừ  ò                   ồ                s        ơ      

                                                 . 

4. M                                          2                                    

                         ô                  ơ  s                                     . 

5.              ể      ự              í      ý  ể   ự                                      

r                                   .  

 

Điều 16.4: Hợ  t c 

                                                 
6
                               ỉ       P        6–  (Á             6.2        6.           6.4         

Bru-      -   -xa-lam).  



16-5 

 

 . C        ô                   ọ                                  ữ   ơ                 

                         ự                                               ự     ơ        ự 

  . T                    : 

(a)                 ĩ    ự    í   s                               ổ    ô          sự 

        ể        í   s              ;    

( )                     ă   sẵ                              ự                     

            ồ         ô                          ổ    ô      .  

2. C    ơ                                           ể           ỏ                         

                                   ơ sở                               ơ                     

        . 

 . C                                                                     í          ọ       

              ô    ổ    ồ   ự  sẵ    .  

 

Điều 16.5: Hỗ trợ kỹ thuật 

N                      sẽ         ừ           sẻ                                ể           

     ự                                                ự        ự        í   s               

                      sẽ           ự                       ỏ                         ỹ 

        ự          ồ   ự  sẵ       ồ : 

( )                                                         ồ    ô             ổ      

  ; 

( )       ổ    ô                                        í   s                     ồ  

                        ă                ;    

( )                                  ự                         .  

Điều 16.6:  Bả   ệ người tiêu dùng 

 . C        ô                   ọ         í   s         ự                             

                                             í                  ă                        

                     ự     ơ        ự   . 

2. V        í                                  ơ             í                ừ             

             ơ                    ừ                      ự                                ẫ  

              ơ               s                    ô          ă          ẳ          : 

(a)           ễ     s     ự                    ồ    ễ            ý           ẫ  s      

  ự                          ể         í                                        ẫ ; 
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(b)            ô            s                                                  s   

                     ã         ;       

(c)          í     í                   í                                             

               ô            . 

 

 .                ô                                                                       

                   ể                      ơ                    ừ     
7
. 

4. C        ô                              ơ                    ừ                     

 í                                                              ữ                        ọ   

         ý                . 

5. T                      ă                                        í                     

                                         ơ                    ừ            ồ         ự  

                               . 

6. C                ự                                                             ô        ơ 

                                                 í   s                      ự                

                                                                                       í   

       ọ                              ô    ổ    ồ   ự  sẵ    . 

Điều 16.7: Minh bạch hóa 

 . C        ô                           ự                                                  

               ể. 

2. N                          Cơ sở  ữ      L       C í   s                    PEC       

               í                         í   s                                           ự  

                      ự   ể                       ô                      ơ sở  ữ        . 

 . K                              ,                                         ữ     ô   

     ô                     : 

( )   í   s                       ự      l              ;    

 (b)                  ễ    ừ         ừ                                                 

             õ                                                      ồ           ô   

                    ễ    ừ         ừ            ă             ở        ơ                

     ữ                     . 

 

                                                 
7
  ể  õ       ơ                                         ô                     ể                              

          ể             sự           sự.  
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4.                                                      ẳ                             

                                     ể            ă                  ữ               ự    ễ  

    ý              ữ            ô         í             sự       ồ            í         ý 

         í                           ă                   . 

5. Hơ   ữ                                                                          4    

                   ự                       ô                               ô    ô          

          ô                   ể   ữ                                                   . 

                                                    m               ô        ô       

 ồ        ô                              ô        ô                           . 

 

Điều 16.8: Tham  ấn 

N             sự   ể         ữ                 ể                            ể      

sinh theo C  ơ                                                                            

           . T      ă                                           ỉ  õ                 ở   

       ơ                     ữ                          .                           sẽ 

                                  ỏ                                . 

Điều 16.9: Không    dụng cơ chế giải  uyết tranh chấ  

K ô                                                   C  ơ   BBB (G          

          )                         s          C  ơ      . 
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Phụ lục 16-A: 

 

 

Á  dụng Điều 16.2, Điều 16.3    Điều 16.4 đối  ới Bru-nây Đa-rút-xa-lam 

 
 

1. N            H                              ự   Bru-      -   -xa-lam   ô      l    

                    ự                       ơ                                 6.2 (T       

 ô                ự                          )        6.  (Q       ở              )         

16.4 (H      ) sẽ   ô                   Bru-      -   -xa-lam                    ô       

 0  ă   ể  ừ        . 

2. N   Bru-      -   -xa-lam                ơ                ơ                           

                    0  ă         6.2 (T        ô                ự                          )  

      6.  (Q       ở              )          6.4 (H      )                      Bru-    

  -   -xa-lam  ừ                               ơ                   . 

3. T                0  ă   Bru-      -   -xa-lam        ự                                  

               6.2 (T        ô                ự                          )        6.  

(Q       ở              )          6.4 (H      )                     0  ă                  

                ĩ                                    . T                         Bru-    

  -   -xa-lam sẽ   ô                                       ể  ừ     H                  ự  

                     ể       ự      L                                                      

       ơ                . 

 




